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I. PHẦN MỞ ĐẦU.
Huyện Nam Đông nằm ở phía tây Thành phố huế cách thành phố Huế 50 km. Từ khi tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan nối tỉnh Thừa Thiên Huế và Thành phố Đà Nẵng được đầu tư (từ năm 2016) đã mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho huyện nhà. Nam Đông có quỹ đất nông - lâm nghiệp rộng lớn với 70 nghìn ha đất rừng, trong đó có 30 nghìn ha rừng sản xuất, là nguyên liệu dồi dào cho các cơ sở chế biến nông - lâm sản. Trên địa bàn cũng có nhiều loại đá vôi, đá granit, đá pirit... với trữ lượng lớn, nhất là có 500 triệu m3 đá vôi nằm ở vị trí thuận lợi cho việc khai thác vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng. Huyện còn có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, nhiều thắng cảnh và lưu giữ được nhiều di tích, lễ hội đặc trưng của đồng bào dân tộc Cơ tu, di tích lịch sử căn cứ địa Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế… có thể phát triển nhiều loại hình du lịch.

Ngay từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra chủ trương là song song với việc phát triển kinh tế mà mũi nhọn là nông lâm nghiệp, tập trung xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi, các tuyến đường vào vùng sản xuất tập trung, các cụm công nghiệp, các khu du lịch, dịch vụ…Từng bước hình thành vùng kinh tế trọng điểm kết hợp với củng cố tiềm lực quốc phòng, tiến dần đến việc phát triển kinh tế xã hội của huyện ngang tầm với các huyện trong tỉnh. Qua gần ba thập kỷ thành lập, điều ghi nhận đầu tiên là nền kinh tế của huyện đã xóa được nền kinh tế dựa vào nông nghiệp với các cây con nghèo nàn chủ yếu là tiêu thụ trên địa bàn. Từ khi thành lập huyện đến nay, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là sự hỗ trợ, giúp đỡ của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và các ban ngành cấp tỉnh đã làm thay đổi diện mạo Nam Đông tạo ra nhiều tiềm năng, cơ hội lớn cho sự phát triển trong thời gian tới.

Về sản xuất công nghiệp, huyện đã và đang hình thành hai cụm công nghiệp với quy mô khoảng 30ha, hiện đang thu hút các ngành sản xuất như chế biến nông lâm sản, may mặc và sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đến với Nam Đông. Trong thời gian tới, huyện Nam Đông sẽ sớm hoàn thiện và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp.

Việc xúc tiến, kêu gọi đầu tư đạt được nhiều kết quả, có 6 doanh nghiệp được cấp phép đầu tư; 5 công ty đang xây dựng chuẩn bị đi vào hoạt động; 1 doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh, trong đó: Công ty TNHH KimSora đầu tư may công nghiệp với sản lượng 300.000 sản phẩm/năm, giải quyết việc làm hơn 580 lao động. Hình thành các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng, mộc mỹ nghệ, mủ cao su; các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì. Ngành xây dựng phát triển, số lượng lao động tham gia ngày càng tăng. Một số dự án kêu gọi đầu tư triển khai trên địa bàn: Công ty TNHH Kimsora;  Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng; Nhà máy sản xuất, chế biến đá ốp lát gabro; Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi Thác Mơ; Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng thiên nhiên thác Trượt. Các dự án đã cấp phép nhưng chưa triển khai: Dự án phát triển vùng trồng cam và trồng cây dược liệu giá trị cao Kim Nguyên...
Với sự nỗ lực không ngừng cùng với phương châm “Nam Đông luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của huyện”, Nam Đông đã và đang tạo được môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, cởi mở, từng bước để trở thành điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư./.

II. SỰ CẦN THIẾT, MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
1. Sự cần thiết điều chỉnh
Quy hoạch Cụm công nghiệp Hương Hòa được phê duyệt tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 06/9/2005, đến nay đã có 03 đơn vị đã được UBND tỉnh cho thuê đất với diện tích 2,63ha (Công ty TNHH Kim Sora 1,0ha; HTX lâm nghiệp bền vững Thượng Nhật 0,46ha; Công ty cổ phần Phú Hoàng Thừa Thiên Huế 1,17ha). Ngoài ra, đang có 02 đơn vị đang lập thủ tục xin thuê đất là Công ty TNHH Kim Sora mở rộng 2,0 ha; Công ty Cổ phần Sora Shi khoảng 0,45 ha.
Các doanh nghiệp tự đầu tư cơ sở hạ tầng trong các lô đất được giao trong khu quy hoạch nên không có sự đồng bộ, không đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy. Ngoài ra, việc phân lô quy hoạch với diện tích trung bình 1.800m2/lô - 2.000m2/lô chưa đáp ứng yêu cầu mặt bằng đối với các cơ sở sản xuất lớn. Cơ sở hạ tầng của cụm công nghiệp chưa được đầu tư, đặc biệt là các tuyến đường giao thông gây trở ngại cho việc vận chuyển cung ứng vật liệu sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm.
Với những vấn đề trên, việc lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Hương Hòa là hết sức cần thiết, đáp ứng kịp thời định hướng và nhu cầu phát triển thực tế của Cụm công nghiệp, góp phần hoàn thiện thực tiễn và tầm nhìn trong công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Mục tiêu của việc điều chỉnh quy hoạch
- Điều chỉnh quy hoạch sẽ giúp thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Cụm công nghiệp mang tính khả thi; hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội và phù hợp với hồ sơ quy hoạch chung và quy hoạch phân khu đang được triển khai.

- Đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp: San nền, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát và xử lý chất thải, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc và các dịch vụ khác cho nhà đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, đồng thời góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị trên địa bàn huyện Nam Đông khang trang và hiện đại.

- Đáp ứng nhu cầu phát triển thế mạnh công nghiệp, tạo công ăn việc làm đồng thời làm phong phú cảnh quan kiến trúc môi trường đô thị.

- Đảm bảo xây dựng cụm công nghiệp với đầy đủ các chức năng sử dụng đất, bổ sung các chức năng còn thiếu, hướng tới môi trường bền vững nhằm đáp ứng nhu cầu tốt nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào cụm công nghiệp.

3. Tính chất, ngành nghề sản xuất, kinh doanh trong Cụm công nghiệp
- Là Cụm công nghiệp thu hút các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề chế biến các sản phẩm từ gỗ rừng trồng, chế biến lâm sản, nông sản và dược liệu… và các ngành Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp khác với quy hoạch phát triển Công nghiệp của địa phương.

- Có hệ thống hạ tầng kĩ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh, đảm bảo kết nối với khu vực xung quanh.

4. Nội dung điều chỉnh quy hoạch
4.1. Quy hoạch sử dụng đất:
	Stt
	Loại đất
	Diện tích (m2)
	Mật độ XD (%)
	Tỷ lệ (%)
	Tầng cao

	1
	Đất cho các cơ sở sản xuất và kho tàng
	61,804
	60.00%
	60.69%
	2

	2
	Đất giao thông và các công trình ngầm (đường ống cấp nước, thoát nước nước, cấp điện…)
	18,031
	60.00%
	17.71%
	1

	3
	Đất khu đầu mối kỹ thuật (thu gom chất thải rắn…)
	1,873
	60.00%
	1.84%
	1

	4
	Đất cây xanh (chưa tính cây xanh dọc đường và cây xanh các cơ sở sản xuất)
	15,493
	10.00%
	15.21%
	1.00%

	5
	Đất khu điều hành, nhà trưng bày sản phẩm
	0
	 
	0.00%
	 

	6
	Đất dự trữ
	4,630
	 
	4.55%
	1.00%

	 
	Tổng cộng
	101,831
	 
	 
	 


4.2. Quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc:

Điều chỉnh chỉ giới xây dựng  của trục đường chính và đường vành đai là 5,0m so với chỉ giới đường đỏ.
4.2. Quy hoạch mạng lưới giao thông:

- Bổ sung trục đường chính nối đường 14B đến Cụm công nghiệp;
- Điều chỉnh chiều rồng trục đường chính có lộ giới 19,5m (4,5+10,5+4,5) thành 16,5m (3,0+10,5+4,5); tuyến đường vành đai có lộ giới 13,5m (3,0+7,5+3,0) thành 12,0m (2,25+7,5+2,25);
- Bổ sung các tuyến đường nội bộ PCCC có chiều rộng 5,5m.

4.3. Quy hoạch mạng thoát nước:

- Thoát nước mưa: Điều chỉnh hệ thống thoát nước mương hở sang sử dụng cống ly tâm bê tông cốt thép D800 bố trí trên vỉa hè cách bó vỉa 1,5m đấu nối vào hệ thống cống hiện trạng. Ga thu, ga thăm đổ bê xi măng, đặt khoảng cách từ 25-30m để phù hợp với hệ thống thoát nước hiện trạng.
- Thoát nước thải: Bổ sung tuyến ống tự chảy bằng ống nhựa PVC đường kính D250mm.
- Xây dựng một trạm xử lý nước thải đặt trong cum công nghiệp với công suất khoảng 500m3/ngđ.

4.4. Quy hoạch mạng lưới cấp nước:

* Nguồn nước: 

- Sử dụng NMN Khe tre Nam Đông, dự kiến bố trí 01 trạm tăng áp để cấp nước cho CCN và khu vực lân cận.

- Vị trí đấu nối: Tại vị trí giao giữa trường trục chính số 1 với đường tỉnh lộ 14B, đường ống chính D110,

* Mạng lưới cấp nước:

- Mạng lưới ống cấp nước cho sinh hoạt và dịch vụ

- Tính toán mạng lưới theo ngày dùng nước lớn nhất và có cháy trong giờ dùng nước lớn nhất. Đảm bảo cấp nước đều và liên tục cho đô thị 24/24 giờ ngày.

- Ống cấp nước được bố trí dưới vỉa hè cách chỉ giới đường đỏ 0,5 đối với ống phân phối và 1,5m đối với ống chính, độ sâu chôn ống lớn hơn 0,5m tính từ mặt đất (mặt hè) đến đỉnh ống. 

- Các vị trí ống cấp nước đi dưới đường thì cần phải có biện pháp kết cấu thích hợp để bảo vệ đường ống, độ sâu đặt ống h>0,7m tính từ đỉnh ống đến mặt đường.

- Chọn vật liệu ống bằng nhựa HDPE, đường kính ống 75-110mm.

- Hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy: Bố trí đúng quy định về tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy; các họng cứu hỏa được bố trí đảm bảo khoảng cách theo quy định. Hệ thống cấp nước cứu hỏa phải được cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên Huế thẩm định, phê duyệt trước khi triển khai đầu tư xây dựng.

- Phòng cháy chữa cháy: Bố trí đúng quy định về tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy; các họng cứu hoả được bố trí đảm bảo khoảng cách theo quy định. Hệ thống cấp nước cứu hỏa phải được Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thẩm định, phê duyệt trước khi triển khai đầu tư xây dựng.
4.5. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường: 

- Hệ thống thoát nước là hệ thống thoát nước riêng có cống bao thu gom nước thải, có các trạm bơm tăng áp để dẫn về trạm xử lý nước thải của Cụm công nghiệp.

Lựa chọn hệ thống mạng lưới:

- Giải pháp thoát nước đưa ra là: xây dựng thoát nước theo hệ thống thoát nước riêng (Hệ thống thoát nước riêng là hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt)

Mạng lưới đường ống:

- Tuyến ống tự chảy có đường kính D200-250mm.

- Xây dựng một trạm xử lý nước thải đặt trong cum công nghiệp với công suất khoảng 500m3/ngđ.

- CTR sẽ được phân loại tại nguồn thải được thu gom theo tiêu chuẩn 3R nhằm giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn. 

- Trong khu vực thiết kế, CTR chủ yếu là CTR công nghiệp: CTR vô cơ là chủ yếu. 

- CTR vô cơ (như vỏ chai, thuỷ tinh, kim loại, ni lông, giấy... ) sẽ tận thu để sử dụng lại hoặc tái chế. 

- CTR hữu cơ (như rau, vỏ hoa quả, các thức ăn thừa thải ra) sẽ được thu gom riêng để sản xuất phân vi sinh tại khu xử lý chất thải rắn của khu vực.

- Phương án tổ chức thu gom: Trong khu vực quy hoạch có bố trí một số điểm tập kết chất thải rắn, cuối ngày Công ty Quản lý đi thu gom và vận chuyển CTR đưa về khu xử lý CTR.

4.6. Cấp điện: 


- Nguồn điện:

- Đấu nối vào đường dây trung thế 22kv hiện có trong khu quy hoạch.


* Giải pháp thiết kế mạng lưới:

- Lưới trung áp 22kVquy hoạch:

+ Khu vực chỉnh trang: hệ thống cáp 22kV hiện hữu đang đi nổi định hướng tương lai chuyển sang đi ngầm. 

+ Lưới điện trung thế ở khu vực quy hoạch mới: Các tuyến điện trung thế cấp điện cho sinh hoạt và công cộng của khu vực quy hoạch mới sử dụng cấp điện áp 22kV. Khu quy hoạch sử dụng cáp đi ngầm có tiết diện cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150+120mm2.

+ Mật độ tuyến trục đảm bảo mật độ phụ tải. Kết cấu mạng lưới cáp trung thế 22kV theo mạch vòng nhưng vận hành hở.

- Lưới chiếu sáng:

+ Hệ thống đèn đường được bố trí tuỳ theo cấp đường, chiều rộng đường phù hợp với quy hoạch. 

+ Nguồn điện 0,4kV cho chiếu sáng đều được bố trí đi ngầm dùng cáp XLPE cố định trong rãnh cáp.

+Toàn bộ dây cáp hạ thế cho chiếu sáng đường phố dùng loại cáp XPLE/DSTA với các thiết diện (3x25+1x16)mm2 được chôn ngầm sâu 0,7m trong rãnh cáp cách mép bó vỉa hè 0,5-1,0m

- Mạng hạ áp 0,4kV:

+ Dùng loại cáp Cu/XLPE/DSTA 3x120+90mm2 chống thấm đi ngầm dọc đường thiết kế cách chỉ giới đường đỏ từ 0,5-1m. 

- Trạm hạ áp 22/0.4kV:

+ Trạm biến áp: ngoài các trạm hiện hữu là 2 máy, thì lắp đặt thêm trạm biến áp mới để đạt được công suất tính toán. 

+ Theo bảng phụ lục tính toán phụ tải điện, nhu cầu dùng điện của toàn khu vực dự án là 3500kVA. Dự kiến lắp đặt 20 máy biến áp trên 20 lô đất theo bản đồ quy hoạch phân lô phục vụ cho các nhà máy sản xuất và 1 máy đặt tại vị trí khu cây xanh phục vụ cho chiếu sáng dịch vụ và xử lý nước thải, công suất trạm biến áp 150-500kVA-22/0,4Kv. 

+ Lắp đặt trạm biến áp phải đạt yêu cầu mỹ quan cho khu vực, thuận tiện cho nhà máy. Do đó vị trí đặt trạm trên mặt bằng có thể điều chỉnh cho phù hợp theo thực tế.

- Mạng chiếu sáng:

+Toàn bộ dây cáp hạ thế cho chiếu sáng đường phố dùng loại cáp XPLE/DSTA với các thiết diện (3x25+1x16)mm2 được chôn ngầm sâu 0,7m trong rãnh cáp cách mép bó vỉa hè 0,5-1,0m

+ Nguồn điện cho chiếu sáng được lấy từ nguồn 0,4 kV tại các trạm gần nhất với các công suất tương ứng với các quãng đường khác nhau, tại các vị trí theo bán kính cấp điện chiếu sáng đều được đặt các tủ điện điều khiển TDK với các chế độ đóng cắt phù hợp. Khối lượng cụ thể xem bảng tổng hợp khối lượng phần chiếu sáng.

+ Các tuyến đường có chiều rộng lớn hơn 13,5m trở lên được thiết kế bố trí đèn 2 bên mép vỉa hè với khoảng cột từ 35 đến 40m sử dụng cột đèn 10m loại 1 nhánh. Với các đường có chiều rộng nhỏ hơn 10,5m được thiết kế bố trí đèn 1 bên mép vỉa hè với khoảng cột từ 30 đến 35m sử dụng cột đèn 10m.

+ Đèn cho chiếu sáng đường là loại đèn cao áp sử dụng bóng led 150W.

4.7. Thông tin liên lạc: 

- Hệ thống cáp, hộp nối được lắp đặt đồng bộ; bố trí ngầm trong hệ thống cống bể dưới vỉa hè dọc theo hệ thống giao thông.  
- Xây dựng mạng lưới hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo cung cấp đầy đủ các dịch vụ.



4.8. Xử lý chất thải rắn: 

- Rác thải, chất thải rắn được thu gom từ các phân khu chức năng và tập kết về điểm tập kết trung chuyển trước khi chuyển về khu xử lý tập trung của khu vực.

III. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ CHỈ TIÊU LỰA CHỌN.
1. Cơ sở pháp lý
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

- Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

- Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- Quyết định số 73/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 06/9/2005 của UBND huyện Nam Đông về việc phê duyệt chi tiết Cụm TTCN và làng nghề Hương Hòa;

- Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện Nam Đông về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022;

- Các văn bản khác hiện hành có liên quan.

2. Tiêu chuẩn, căn cứ tham chiếu trong nghiên cứu lập quy hoạch:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng – QCXDVN 01:2019/BXD.

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng – QCXDVN 01:2019/BXD (Thông tư số 22/2019/TT-BXD)

 - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (QCVN 07:2016/BXD).

 - Các tiêu chuẩn xây dựng có liên quan.

3. Các nguồn tài liệu, số liệu

- Đồ án Quy hoạch chi tiết Cụm TTCN và làng ngề Hương Hòa, huyện Nam Đông đã được phê duyệt tại được phê duyệt tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 06/9/2005 của UBND huyện Nam Đông;
- Các nguồn tài liệu, số liệu có liên quan khác.

4. Các cơ sở bản đồ
- Bản đồ đo vẽ địa chính;

- Các bản đồ, tài liệu, hiện trạng do các cơ quan hữu quan cung cấp.

- Quy hoạch chung huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu về khí tượng, thuỷ văn, địa chất, hiện trạng kinh tế, xã hội và các số liệu, tài liệu khác có liên quan.

- Các tài liệu quy hoạch và dự án liên quan trong khu vực quy hoạch;

IV. HIỆN TRẠNG KHU VỰC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH.
1. Vị trí và đặc điểm điều kiện tự nhiên

1.1. Vị trí, giới hạn khu đất:
Vị trí lập quy hoạch nằm tại xã Hương Xuân, huyện Nam Đông với quy mô điều chỉnh khoảng 10,18 ha cụ thể như sau:

+ Phía Bắc: Giáp đường đường quy hoạch hiện trạng.

+ Phía Nam: Giáp đất rừng trồng.

+ Phía Đông: Giáp đường nhựa rộng 5m.

+ Phía Tây: Giáp đất thổ cư.
1.2. Địa hình: Địa hình hiện trạng khu đất ngoài các cơ sở sản xuất đang hoạt động tương đối bằng phẳng, phần còn lại là đồi trồng cây lâu năm có sự chênh lệch cao độ khá lớn.

1.3. Hiện trạng sử dụng đất:
Hiện tại đang có 03 doanh nghiệp đang hoạt động gồm: Công ty TNHH Kim Sora 1,0ha; HTX lâm nghiệp bền vững Thượng Nhật 0,46ha; Công ty cổ phần Phú Hoàng Thừa Thiên Huế 1,17ha; đang có 02 đơn vị đang lập thủ tục xin thuê đất trên diện tích đất chưa sử dụng là Công ty TNHH Kim Sora mở rộng 2,0 ha; Công ty Cổ phần Sora Shi khoảng 0,45 ha; diện tích đất chưa sử dụng còn lại khoảng 7.409m2. Đất điều chỉnh tăng thêm là khu vực rừng trồng của các hộ dân ở phía đông của khu quy hoạch hiện trạng.
1.4. Hiện trạng công trình kiến trúc:

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch điều chỉnh ngoài các công trình nhà xưởng, xí nghiệp sản xuất của các đơn vị đang hoạt động thì không còn công trình kiến trúc nào khác.
1.5. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật
a) Hiện trạng giao thông: 

Giao thông hiện trạng chỉ có trục trường rộng 5m đấu nối với tỉnh lộ 14B.

b) Hiện trạng nền: 

Ngoài các khu vực đã đi vào hoạt động đạt cao độ hoàn thiện phù hợp với quy hoạch phê duyệt. Các khu vực chưa được đầu tư xây dựng và các khu điều chỉnh bổ sung có cao độ nền dao động chênh nhau khá lớn.  

c) Hiện trạng cấp nước: 

Hiện tại các đơn vị sản xuất đang sử dụng hệ thống nước tư chảy, đã có mạng lưới cấp nước sạch đi qua khu vực đang trong thời gian đấu nối.

d) Hiện trạng thoát nước thải và VSMT: 

- Do không được đầu tư xây dựng đồng bộ nên Cụm công vẫn chưa có hệ thống sử lý nước thải tập trung. Nước thải của các đơn vị hoạt động trong cụm đều mang tính chất tự xây dựng, do đó không đảm bảo chất lượng đầu ra làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

e) Hiện trạng thoát nước mặt:

Tuyến mương bằng ống buy ly tâm D800 thu nước từ Công ty TNHH Kim Sora theo trục đường quy hoạch hiện trạng thoát qua cống đường 14B chảy vào khe suối tự nhiên.
h) Hiện trạng cấp điện: 

Đã có trạm biến áp cấp điện cho Cụm công nghiệp.

2.5. Nhận xét, phân tích đánh giá các nét đặc trưng của hiện trạng:

Thuận lợi :

- Về cấp điện: Đã có hệ thống cấp điện 3 pha phục vụ cho các đơn vị hoạt động sản xuất ổn định.
Hạn chế: 
- Về giao thông: Hệ thống giao thông chưa được đầu tư hoàn thiện, mặt đường quá hẹp (3,5m) và dốc là trở ngại lớn trong việc vận chuyển cung cấp nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, tiêu thụ hàng hóa sản phẩm cũng như hoạt động đi lại của công nhân đang lao động tại Cụm.

- Về cấp nước: Đang sử dụng hệ thống nước tự chảy chưa đảm bảo an toàn trong sử dụng, sinh hoạt của công nhân.

- Chưa có hệ thống sử lý nước thải tập trung, hệ thống thoát nước mặt chưa được đầu tư và khó xây dựng do mặt bằng hạn chế.

V. BỐ CỤC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC.

1. Quan điểm và nguyên tắc chung
Tổng quy mô lập điều chỉnh quy hoạch bố trí tổ chức không gian như sau:

+ Cấu trúc quy hoạch giữa các ô chức năng như đất công nghiệp; hạ tầng; cây xanh... phải rõ ràng và linh hoạt nhằm đáp ứng cho hiện tại cũng như tương lai lâu dài.

+ Tôn trọng giữ nguyên các khu vực đã được đầu tư xây dựng, thiết kế các khu chức năng khác đảm bảo sự gắn kết giữa khu mới vơi khu đã có.

+ Hệ thống giao thông thuận tiện cho việc lưu chuyển hàng hóa, vật tư thiết bị của các nhà máy trong quá trình hoạt động khai thác sau này. Đảm bảo sự kết nối thuận lợi với giao thông đối ngoại, hiện tại là trục đường đường Trần Hưng Đạo và đường Thống Nhất chạy qua.

+ Gắn kết mạng lưới hạ tầng kĩ thuật của khu vực nghiên cứu với mạng lưới hiện có và mạng lưới chung của toàn khu vực tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh.

2. Dự kiến bố trí các khu chức năng
+ Đất cho các cơ sở sản xuất và kho tàng.

+ Đất giao thông và các công trình ngầm.

+ Đất cây xanh.

+ Đất xây dựng khu hạ tầng kỹ thuật.

+ Đất dự trữ.



VI. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Nguyên tắc tổ chức :

- Dựa trên cơ sở của quyết định thành lập Cụm công nghiệp và chỉ tiêu lựa chọn theo quy chuẩn Bộ Xây dựng để tiến hành tiến hành tính toán cho toàn cụm công nghiệp.

- Nguyên cứu trên cơ sở hiện trạng đang hoạt động của các nhà máy xí nghiệp.

- Tính chất của từng xí nghiệp công nghiệp nhỏ trong khu vực, nhằm mục đích sắp xếp vị trí phục vụ được thuận lợi.

2. Quy hoạch sử dụng đất :

a. Quy hoạch sử dụng các lô đất :

Để tạo cơ sở cho quản lý đất đai, chức năng công nghiệp, toàn khu vực được chia ra các lô đất nhỏ để kiểm soát phát triển và đầu tư xây dựng. 

Trong mỗi lô đất có các thông số được đưa ra là tên lô đất, tổng diện tích, mật độ xây dựng và tầng cao tối đa- tối thiểu, hệ số sử dụng đất.

b. Quan điểm chia lô đất xây dựng nhà máy

Tôn trọng hiện trạng sử dụng đất của các nhà đầu tư, các khu vực điều chỉnh để phù hợp với sự phát triển của các nhà đầu tư. Khu vực điều chỉnh bổ sung và các khu điều chỉnh chức năng sử dụng đất so với quy hoạch được phê duyệt phải đảm bảo về tiêu chuẩn, đồng bộ, khớp nối với các khu hiện trạng.

Khu đất dành cho phát triển công nghiệp được quy hoạch chia thành các cụm nhỏ sau:

- Khu xí nghiệp công nghiệp hiện trạng (giữ nguyên).

- Khu xí nghiệp công nghiệp bổ sung.

Trong quá trình hoạt động sau này tuỳ theo nhu cầu cụ thể của nhà đầu tư mà quy mô của mỗi nhà máy có thể thay đổi linh hoạt.

c. Quy hoạch sử dụng đất

Dựa trên các chỉ tiêu lựa chọn và tính chất của từng xí nghiệp vừa và nhỏ trong Cụm công nghiệp. Quy hoạch sử dụng đất cho cụm công nghiệp được lựa chọn như sau:

+ Đất trung tâm điều hành và dịch vụ.

+ Đất xây dựng nhà máy.

+ Đất cây xanh (Cây xanh cách ly và cây xanh cảnh quan tập trung).

+ Đất xây dựng khu hạ tầng kỹ thuật.

+ Đất giao thông.
Bảng sử dụng đất sau điều chỉnh:

	Stt
	Loại đất
	Trước điều chỉnh
	Sau điều chỉnh
	Tăng, giảm

	
	
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất cho các cơ sở sản xuất và kho tàng
	37.729
	54,09%
	61.804
	60,69%
	24.075
	34,51%

	2
	Đất giao thông và các công trình ngầm (đường ống cấp nước, thoát nước nước, cấp điện…)
	14.298
	20,50%
	18.031
	17,71%
	3.733
	5,35%

	3
	Đất khu đầu mối kỹ thuật (thu gom chất thải rắn…)
	786
	1,13%
	1.873
	1,84%
	1.087
	1,56%

	4
	Đất cây xanh (chưa tính cây xanh dọc đường và cây xanh các cơ sở sản xuất)
	1.874
	2,69%
	15.493
	15,21%
	13.619
	19,52%

	5
	Đất khu điều hành, nhà trưng bày sản phẩm
	1.707
	2,45%
	0
	0,00%
	-1.707
	-2,45%

	6
	Đất dự trữ
	13.359
	19,15%
	4.630
	4,55%
	-8.729
	-12,51%

	 
	Tổng cộng
	69.753
	 
	101.831
	 
	32.078
	 


3. Bố cục điều chỉnh quy hoạch mặt bằng tổng thể và tổ chức không gian kiến trúc:

a.  Đất khu điều hành, nhà trưng bày sản phẩm:
Không bố trí do quy mô cụm công nghiệp khá nhỏ, các đơn vị sản xuất tự bố trí nhân lực để quản lý trong phạm vi hoạt động và trưng bày, giới thiệu sản phẩm trong cơ sở của mình.
b. Đất công nghiệp:

- Khu đất dành cho phát triển công nghiệp được quy hoạch như sau:

+ Khu đất của Công ty TNHH Kim Shora, Công ty cổ phần Phú Hoàng Thừa Thiên Huế; HTX lâm nghiệp bền vững Thượng Nhật giữ nguyên theo hiện trạng, chỉ điều chỉnh cắt đất mặt sau và mở rộng mặt bên của Công ty cổ phần Phú Hoàng Thừa Thiên Huế để mở đường giao thông nội bộ, PCCC trên cơ sở cân bằng diện tích.
+ Khu đất mở rộng.
- Tổng diện tích đất dành cho sản xuất và kho tàng là 61.804m2 chiếm 60,69%.
c. Đất cây xanh:
- Đất cây xanh được bố trí quy hoạch thành 2 loại như sau:

+ Cây xanh cách ly: Là dải cây xanh được bố trí các vị trí đất CCN tiếp giáp với các khu đất có khả năng bị ảnh hưởng bởi cụm nằm bên ngoài ranh giới CCN. 

+ Cây xanh cảnh quan: Là các vị trí trồng cây xanh tạo điểm nhấn cho cụm công nghiệp và khu vực phục vụ thể thao ngoài trời.

- Tổng diện tích đất dành cho cây xanh là: 15.493 m2 chiếm 15,21%.

d. Đất hạ tầng kỹ thuật: 
- Là khu đất xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân lao động trong CCN kết hợp với nước thải trong quá trình sản xuất khi đã qua xử lý lần 1 tại các khu chức năng.
- Diện tích đất 1.873m2, chiếm 1,84%.

VII. QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1. Quy hoạch giao thông, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ

Nguyên tắc thiết kế điều chỉnh:

- Tôn trọng mạng lưới giao thông quy hoạch đã được phê duyệt. Nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất đã xây dựng để điều chỉnh mạng lưới giao thông cho hợp lý với tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và bám sát thực tế.
- Mạng lưới đường giao thông điều chỉnh phải đảm bảo giao lưu nhanh chóng, tiện lợi, và an toàn  giữa các khu chức năng của đô thị, và với các đô thi lân cận.

- Mạng lưới giao thông điều chỉnh phải bố trí hợp lý, đảm bảo về mặt kiến trúc, mỹ quan đô thị, chống ồn đảm bảo thoát nước mặt dễ dàng và nhanh chóng, tránh tình trạng ngập úng, gây cản trở giao thông và ô nhiễm môi trường.

- Đảm bảo kết nối giao thông đối ngoại với giao thông nội bộ trong CCN. 

- Mạng lưới đường được tổ chức hợp lý, trên cơ sở các tuyến đường hiện trạng và các dự án đã và đang triển khai.

Giao thông đối ngoại: Là trục đường tỉnh lộ 14B chạy ngang qua cũng là tuyến giao thông chính kết nối CCN với các vùng khác có mặt cắt ngang hiện hữu là 13,5m (3,0+7,5+3,0) được quy hoạch 26,0m (4,0+8,0+2,0+8,0+4,0).
Giao thông đối nội: Bao gồm tuyến chạy trong CCN có chức năng liên kết các tiểu cụm công nghiệp với nhau; Tuyến đường này quy hoạch 02 điểm ra vào là vị trí giao nhau với trục đường tỉnh lộ 14B, mặt cắt cụ thể như sau:
- Tuyến đường chính chạy theo mặt trước CCN và đấu nối với tỉnh lộ 14B, mặt cắt là 16,5m (3,0+10,5+3,0).

- Tuyến đường vành đai để mở rộng quy hoạch, mặt cắt là 12,0m (2,25+7,5+2,25).

Quy hoạch chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ: Tất cả các tuyến đường bố trí chỉ giới xây dựng là 5,0m.
2. Quy hoạch san nền

Cơ sở và nguyên tắc thiết kế:

Cơ sở thiết kế:

- Tiêu chuẩn 4447-2012 Công tác đất – Thi công và nghiệm thu.

- Bình đồ địa hình khu vực quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu vực nghiên cứu.

- Số liệu hiện trạng và chế độ thủy văn khu vực quy hoạch.

Nguyên tắc thiết kế:

- Giữ nguyên cao độ độ thiết kế các khu vực đã được phê duyệt quy hoạch. Điều chỉnh độ dốc và hướng dốc cho phù hợp với hiện trạng đã xây dựng.

- San nền các khu vực bổ sung đảm bảo phù hợp với xung quanh, liên kết với hiện trạng nhà máy đã xây dựng.

- Khu vực san nền bổ sung phải tôn trọng địa hình tự nhiên bảo đảm khu vực nghiên cứu quy hoạch không bị ngập úng sạt lở ở tần suất mùa lũ hàng năm, thoát nước mặt thuận lợi.
Giải pháp thiết kế san nền điều chỉnh:

- Đối với khu vực dọc theo tuyến đường quy hoạch chính 16,5m: Bố trí cao độ san nền tương đương với các cơ sở sản xuất nhà máy hiện trang có độ dốc thoát nước hướng ra tuyến đường quy hoạch.

- Đối với khu vực còn lại: Bố trí cao độ san nền tương đương với cao độ nền của các nhà máy, cơ sở sản xuất đang hoạt động, tạo điều kiện liên lạc giao thông nội bộ, có độ dốc thoát nước hướng ra các tuyến đường.

3. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa.
Nguyên tắc thiết kế điều chỉnh:

- Điều chỉnh hệ thống thoát nước cho phù hợp với hiện trạng thực tiễn đang sử dụng. Thoát nước mưa đi riêng hoàn toàn với thoát nước thải.

- Các vị trí quy hoạch mới hệ thống thoát nước phải đảm bảo tự chảy.

- Đặt mạng cống hợp lý với tổng chiều dài đường cống nhỏ nhất, tránh trường hợp nước chảy vòng.

Phương án thiết kế mạng lưới thoát nước mưa :
- Giữ nguyên hệ thống mương thoát nước bằng ống BTCT D800 hiện trạng, thu nước từ CCN qua cống xã đường tỉnh lộ 14B thoát vào khe nước tự nhiên.

- Thiết kế mới mạng lưới thu nước dọc theo các tuyến đường quy hoạch đấu nối vào mương thoát nước hiện trạng bằng ống BTCT D800 thu nước dọc đường qua các hố ga.

4. Quy hoạch hệ thống cấp nước.
Nguồn cấp nước: 

- Nguồn cấp nước lấy từ mạng lưới cung cấp nước sạch đã được đầu tư dọc theo tỉnh lộ 14B đến trạm tăng áp của Nhà máy nước Nam Đông được xây dựng trong CCN đề cấp nước cho các nhà máy, cơ sở sản xuất trong CCN và khu vực.

Nhu cầu dùng nước:
- Nhu cầu dùng nước cho các cụm công nghiệp (theo QCVN 07:2016/BXD và QCVN 01:2008/BXD): 



Q = qt/c x F x 60% = 35 x 6,18 x 0,6 = 130 (m3/ngđ).



(Lựa chọn qt/c = 35m3/ng,đ)

- Nước cấp tưới cây rửa đường: 

8%xQ =  0,08 x 130 = 10,4 (m3/ngđ)

- Nước cứu hỏa: Theo TCVN-2622:1995, lượng nước cứu hỏa tính với 1 đám cháy qt/c = 15 (l/s): 

QCC = (1x15 x 3 x 3600)/1000 = 162(m3/ngđ). 

- Quy hoạch hệ thống cấp nước kiểu kết hợp: sản xuất, tưới cây, rửa đường và chữa cháy. Không chung đường với mạng lưới cấp nước sinh hoạt. 

- Dùng ống cấp nước bằng nhựa UPVC, trên đường ống bố trí trụ cứu hoả, bán kính phục vụ 100m - 150m /1trụ.

- Tổng hợp nhu cầu dùng nước: 




QT = 130 + 10,4 + 162 = 302,4 (m3/ngđ)

Mạng lưới đường ống cấp nước:

- Mạng lưới cấp nước quy hoạch lựa chọn là ống Hdpe D100 đặt dọc theo trục đường nội bộ khép thành mạng vòng. 

- Mạng lưới cấp nước điều chỉnh chủ yếu phục vụ cho việc chữa cháy, tưới cây rửa đường và cấp cho khu điều hành, khu hạ tầng kỹ thuật. Các vị trí còn lại của đất công nghiệp đều xây dựng và đã đưa vào hoạt động giữa nguyên các điểm cung cấp nước hiện tại của các đơn vị.

Giải quyết khi có cháy. 

- Tổng lưu lượng nước chữa cháy cho toàn khu công nghiệp bằng 15 l/s (tính cho cả 2 đám cháy đồng thời) – Theo TCVN 2622-1995 PCCC cho nhà và công trình.

- Hệ thống cấp nước cứu hỏa cho Khu vực dự án là hệ thống cấp nước cứu hỏa áp lực thấp. Khi có cháy xảy ra, xe cứu hỏa sẽ lấy nước tại các trụ cứu hỏa dọc đường.

- Các họng cứu hỏa được đấu nối vào mạng lưới cấp nước phân phối có đường kính D>=100m và được bố trí gần ngã ba, ngã tư hoặc trục đường lớn thuận lợi cho công tác chữa cháy. Các họng cứu hỏa được bố trí trên phần hè của các tuyến đường. Khoảng cách giữa các họng cứu hỏa trên mạng lưới khoảng 100-150m.

- Bên trong các công trình công nghiệp còn phải thiết kế hệ thống chữa cháy riêng.
5. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường.
Lưu lượng thoát nước

- Tiêu chuẩn thải nước được tính toán bằng 80% lượng nước cấp cho sinh hoạt, không tính đến nước cho cứu hỏa, tưới cây và rửa đường, cụ thể như sau: 
QT = 302,4*80% = 242 (m3/ngđ). 

Giải pháp thiết kế

- Điều chỉnh mạng lưới thu gom nước thải đi riêng hoàn toàn với thoát nước mặt.

- Xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân lao động trong CCN. Và nước thải trong quá trình sản xuất khi đã qua xử lý lần 1 tại các khu chức năng. Công suất trạm xử lý nước thải: 

+ QT = 380(m3/ngđ).

- Bố trí khu vực tập kết rác thải tại các vị trí trồng cây xanh, bên cạnh đó bố trí các thùng đựng rác đặt trên vỉa hè sát mép đường, khoảng cách giữa các thùng rác là 100m.

- Toàn bộ nước thải cụm công nghiệp được thu gom bằng các tuyến cống gom về trạm xử lý. 

- Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 24:2009/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp) thoát ra hệ thống thoát nước mưa quy hoạch.

Mạng lưới thu gom nước thải

- Dùng hệ thống thoát nước tự chảy bằng ống nhựa HDPE D250mm thu gom về trạm xử lý. Để tiện cho việc thu gom nước thải, các tuyến cống thoát nước thải sẽ được bố trí trên hè đường, dọc theo các tuyến đường công nghiệp.
- Xây dựng hệ thống hố ga thoát nước tại những vị trí chuyển hướng thoát nước, thay đổi đường kính cống và để thuận lợi cho công tác quản lý, thau rửa. Để tiện cho việc đấu nối, các hố ga được bố trí với khoảng cách trung bình 20m - 30m/ga. 

- Thiết kế bể chứa kết hợp máy bơm để chuyển bậc đối với các vị trí nước ngược dốc không tự chảy về khu trạm sử lý được.

Vệ sinh môi trường

Dọc theo các trục đường đều đặt các thùng rác công cộng, được phân loại sau đó thu gom và xử lí tập trung bởi Công ty vệ sinh môi trường đô thị.

6. Quy hoạch hệ thống cấp điện.
Nguồn cung cấp điện:

- Sử dụng nguồn cung cấp điện hiện trạng. khu vực đã quy hoạch có đường dây 35KV và trạm hạ áp trực thuộc quản lý của Điện lực Nam Đông.

Chiếu sáng:
Hiện trạng: Chiếu sáng trong CCN cơ bản hoàn thiện theo hạ tầng hiện có.
Yêu cầu chung: Theo đề án quy hoạch điều chỉnh, bố trí thêm hệ thống chiếu sáng theo tuyến đường mới. 
Để đảm bảo tính kinh tế nhưng vẫn thỏa mãn yêu cầu về độ chiếu sáng cần thiết, độ chói và đồng đều trên suốt tuyến, chọn phương án thiết kế lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng như sau: 

Độ chói tối thiểu trên mặt đường: Ltb ³ 0,75 Cd/m2.

Độ chói đều chung Uo ³ 0.4

Độ chói đều theo phương dọc: UL ³ 0.6

Mức tăng ngưỡng £ 15%.

Độ rọi ngang trung bình tối thiểu: Etb ³ 7.5 lux.

Phương án chiếu sáng

- Trụ đèn:

Cột thép tròn côn cao 10m.

Cần đèn:

Cần đèn đôi cao 2m, vươn xa 1.5m, dày 2.6mm.

Cần đèn đơn cao 2m, vươn xa 1.5m, dày 2.6mm.

Bóng đèn:

Đèn sử dụng LED 2 mức công suất để tiết kiệm điện năng.

Bóng LED 240W, hiệu suất quang thông 
[image: image1] ≥ 100 Lm/W.

Bóng LED 150W, hiệu suất quang thông 
[image: image2] ≥ 80 Lm/W.

Cáp cấp nguồn và cáp điều khiển:

Sử dụng cáp ngầm có đai thép bảo vệ Cu(AL)/XLPE/PVC/DSTA/PVC tiết diện ≥ 16mm2 luồn trong ống HDPE đi ngầm trong đất. Những đoạn cáp qua đường, cáp được luồn trong ống bảo vệ bằng thép.

Cáp điều khiển từ tủ điều khiển chiếu sáng tới các đèn được sử dụng cáp ngầm có đai thép bảo vệ Cu(AL)/XLPE/PVC/DSTA/PVC để điều khiển mức công suất của đèn từ tủ điều khiển.

Mỗi phụ tải đèn được cấp nguồn từ cáp trục bằng dây đồng bọc Cu/XLPE/PVC 2x2,5mm2 đối với bộ đèn tiết kiệm năng lượng.

Hệ thống nối đất này được nối liên hoàn với nhau thành mạng thống nhất bằng dây đồng trần M25mm2.

Tủ điều khiển chiếu sáng:

Lắp đặt mới tủ điều khiển chiếu sáng loại tủ điều khiển tự động ngoài trời cấp nguồn và đóng mở hệ thống chiếu sáng công cộng và điều khiển mức công suất của đèn. Loại tủ này có thể làm việc ở hai chế độ để tiết kiệm điện năng tiêu thụ, vỏ tủ làm bằng vật liệu Composite, bền có khả năng chống lão hóa cao đối với các tác động của môi trường.


Tủ lắp đặt đồng bộ các RƠLE thời gian, các RCCB vảo vệ dòng rò, MCCB để tăng cường bảo vệ ngắn mạch, gắn thêm Contactor đề điều khiển mức công suất đèn, MCB bảo vệ pha từng nhánh đèn.

Về trạm biến áp cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng: 

Việc cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng đấu nối với nguồn hiện tại.
Về an toàn hệ thống:

Bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch và chống dòng rò: Cáp trục được bảo vệ chống quá tải và ngắn mạch 2 cấp, tại tủ điện tổng đầu tuyến (MCCB + RCCB) và tại mỗi vị trí Cột đèn được lắp một Aptomát . Nối đất an toàn cho người: thực hiện nối tất cả các chi tiết kim loại không mang điện gồm vỏ cột thép, vỏ tủ với hệ thống tiếp địa an toàn với điện trở tiếp đất Rz ≤ 04 (OHM) ở bất kỳ thời điểm nào trong năm. Hệ thống nối đất này được nối liên hoàn với nhau thành mạng thống nhất bằng dây đồng trần C25mm2.

Điện trở của hệ thống sau khi thi công phải đạt trị số theo qui định trên. Nếu không đạt phải bổ sung tia và cọc tiếp địa.

VIII. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Hiện trạng môi trường tại khu vực quy hoạch

- Qua đánh giá thực địa nhận thấy môi trường hiện tại khu vực nghiên cứu lập quy hoạch như sau:

+ Không khí: Tương đối tốt, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của dân cư sinh sống, song ô nhiễm bụi hạt do bị ảnh hưởng của trục đường Trần Hưng Đạo có su hướng tăng dần theo thời gian.

+ Tiếng ồn: Các khu xí nghiệp công nghiệp hoạt động bên trong cụm không gây ảnh hưởng lớn tiếng ồn do tính chất sản xuất là công nghiệp nhẹ.

+ Nước mặt, nước ngầm: Khu vực lập quy hoạch là cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng chưa có đầu tư trạm sử lý nước thải trung cho toàn khu, nước thải được đi chung với nước mặt nên khi xả ra môi trường gây ô nhiễm rất lớn đến tự nhiên. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường:

Dự báo tác động đến môi trường:

- Giai đoạn chuẩn bị xây dựng:

+ Chuẩn bị công trình.

+ Chuẩn bị san lấp mặt bằng.

+ Chuẩn bị xây dựng công trình.

- Giai đoạn thực hiện dự án: Các nhà máy, khu dịch vụ đi vào hoạt động tạo ra bụi, tiếng ồn và nước thải, rác thải,....  

Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường:

- Trong giai đoạn xây dựng:

+ Bụi: Việc san ủi mặt bằng thi công xây dựng không những sử dụng xe, máy trên mặt bằng mà còn cả các ô tô vận chuyển cát, nguyên vật liệu nên tạo ra rất nhiều bụi nhất là khi có gió.

+ Khí: Các xe máy hoạt động sẽ sinh ra các khí CO2, CO, NO3, SO4,... lượng khí thải và bụi phụ thuộc vào các loại xe, máy sử dụng trên công trình. 

+ Tiếng ồn: Xe, máy phát ra trong quá trình hoạt động, độ ồn phụ thuộc vào chủng loại, chất lượng xe, máy.

+ Nước : nước mưa chảy từ khu vực đang san ủi, hố móng,.... đem theo bùn đất và cả dầu mỡ của xe, máy rơi vãi, rò rỉ,....

- Trong giai đoạn vận hành:

+ Khói bụi: Do các thiết bị trong nhà máy sử dụng sinh ra, khối lượng khói bụi phụ thuộc vào trình độ công nghệ các thiết bị sử dụng.

+ Tiếng ồn: sinh ra do các thiết bị máy móc vận hành. Độ ồn phụ thuộc vào loại và chất lượng thiết bị.

+ Nước thải trong đó có nước mưa đem theo bụi, dầu mỡ vương vãi trong hoạt động của thiết bị xe, máy. Nước thải sản xuất và sinh hoạt như: rửa sản phẩm, làm nguội sản phẩm, thiết bị, vệ sinh của công nhân.... nước thải này thường đem theo kiềm, dầu mỡ, kim loại nặng, hữu cơ,....

Thành phần nước thải sinh hoạt:


pH 

= 6,5 - 7,1

Độ kiềm
= 40 - 60 mg/CaCO2/lít


Do  

= 0mg/L


BOD

= 60 - 80mg/L


COD

= 80 - 205mg/L


N-NH3
= 4 - 8mg/L


NOgg
​
= 2,4mg/L


P-PO4

= 0,2 - 0,6mg/L

Ngoài ra trong nước thải còn chứa vi khuẩn như colifom, farcal colifom.

+ Rác thải: Trong quá trình sản xuất và sinh hoạt của công nhân đều sinh ra chất thải rắn như chất hữu cơ và vô cơ, các chất thải này đều ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu.

+ Tác động môi trường khu vực

- Phần trên đã nêu hiện tại khu vực có môi trường rất tự nhiên, trong quá trình thi công xây dựng và vận hành ảnh hưởng đáng kể đến hệ sinh thái của khu vực. Từ cánh đồng trồng lúa khi xây dựng xong tạo ra cụm công nghiệp có nhiều công trình to, lớn, đẹp, cây xanh tập trung phân tán, tạo ra cảnh quan đóng góp vào cảnh quan chung của khu vực.

- Tác động đến kinh tế xã hội: thực hiện việc phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút các nhà đầu tư, chuyển đổi nghề cho lực lượng lao động lớn, làm chuyển đổi cơ cấu kinh tế của địa phương.

Các biện pháp giảm thiểu và bảo vệ môi trường:

Bảo vệ môi trường không khí: Trong quá trình xây dựng giảm thiểu bụi, khói, tiếng ồn bằng nhiều biện pháp sau: 

+ Sử dụng xe máy thi công có chất lượng cao, ít khói bụi, tiếng ồn. 

+ Đảm bảo che chắn các xe chở vật liệu, hạn chế đến mức thấp nhất rơi vãi vật liệu, dẫu mỡ.

+ Làm ẩm bề mặt san lấp, mặt đường bằng cách phun nước, tưới nước thường xuyên, tránh mặt bị khô gió cuốn bụi lan tỏa ra xung quanh.

+ Sử dụng nhiên liệu đốt cho xe, máy có lượng lưu huỳnh thấp.

+ Các nhà máy xây dựng trong cụm công nghiệp phải có bản đăng ký tiêu chuẩn môi trường được Sở Tài nguyên và Môi trường phê chuẩn và chịu sự quản lý theo qui định hiện hành.  

+ Các nhà máy xây dựng cần chọn thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ sạch, ít sinh ra khói bụi.

+ Qui hoạch và trồng cây ven đường, cây xanh tập trung, cây xanh cách ly đảm bảo giữa các nhà máy với nhà máy, nhà máy với nhân dân, với khu đô thị ngăn bụi và tiếng ồn.

Bảo vệ môi trường nước:

+ Nước mưa trong quá trình san ủi, thi công xây dựng cần được thu gom lắng bùn đất, trước khi chảy ra mương tiêu, không để bùn cát ảnh hưởng đến dòng chảy của mương.

+ Nước thải sinh hoạt được thu gom qua hệ thống bể phốt rồi vào khu xử lý chung.

+ Nước thải sản xuất phải được xử lý 2 cấp, nhà máy tự xử lý, xử lý chung của toàn cụm công nghiệp. Các chất ô nhiễm trong nước sau khi xử lý phải thấp hơn giới hạn cho phép theo cột B quy định tại TCVN 5945-2010. 

Xử lý chất thải rắn: Chất thải rắn trong cụm công nghiệp được thu gom và phân loại ngay từ từng nhà máy theo qui định chung, nhất là rác thải độc hại phải được tách riêng bảo quản riêng. Công ty môi trường đô thị khu vực đảm nhận thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý chung của tỉnh. Các khu đô thị đều có thùng rác công cộng, Công ty môi trường đô thị thu gom đến từng nhà máy, chỉ tổ chức bãi chung chuyển rác thải rắn tại gần vị trí trạm XLNT.

Quan trắc kiểm soát môi trường: Trong quá trình xây dựng nhất là trong thời gian vận hành cụm công nghiệp việc quan trắc kiểm tra, đo đạc và đánh giá tác động môi trường phải được tiến hành thường xuyên, liên tục theo đúng qui định 

IX. KINH PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG: 
	BẢNG KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ

	
	
	
	
	ĐVT: đồng

	Stt
	Hạng mục công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	San nền 
	m3
	139.358,00
	20.000
	2.787.160.000

	2
	Giao thông
	 
	 
	 
	 

	 
	MC 16,5m
	m2
	7.297,50
	650.000
	4.743.375.000

	 
	MC 12,0m
	m2
	5.062,50
	650.000
	3.290.625.000

	 
	MC 5,5m
	m2
	2.750,00
	500.000
	1.375.000.000

	 
	Vỉa hè
	m2
	7.207,50
	500.000
	3.603.750.000

	3
	Hệ thống điện 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đường dây 0,4kV kết hợp chiếu sáng
	m
	775,00
	1.300.000
	1.007.500.000

	4
	Hệ thống cấp nước
	m
	1.406,00
	400.000
	562.400.000

	5
	Hệ thống thoát nước D800
	m
	911,00
	2.000.000
	1.822.000.000

	6
	Xử lý nước thải
	Tạm tính
	2.000.000.000

	7
	Chi phí khác
	%
	15%
	 
	3.178.771.500

	8
	Chi phí GPMB
	Tạm tính
	1.000.000.000

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	25.371.000.000


X. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Hương Hòa đảm bảo bám sát thực tế, đồng bộ toàn khu vực, đồng thời phù hợp với quy hoạch chung của huyện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng dự án. 

Kính đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Hương Hòa với các nội dung nêu trên./.
Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Hương Hòa

